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BÁO CÁO 

Tổng kết thi hành Luật Thú y năm 2015 và Luật Chăn nuôi 2018 

 

Thực hiện Văn bản số 7266/SNNMT-TTCN ngày 07/9/2026 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường về việc báo cáo tổng kết thi hành Luật Thú y năm 2015 và 

Luật Chăn nuôi 2018; UBND Xã Thạch Hà báo cáo tổng kết thi hành Luật Thú 

y năm 2015 và Luật Chăn nuôi 2018 như sau: 

I. Kết quả tổ chức thực hiện Luật thú y, Luật Chăn nuôi 

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện  

Trên cơ sở các quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành 

của cấp trên, UBND xã Thạch Hà đã cụ thể thành các văn bản triển khai, tổ chức 

thực hiện. Nhìn chung, các văn bản triển khai thực hiện Luật được ban hành kịp 

thời, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu trên địa bàn xã và đã ban 

hành 70 văn bản để tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch 

bệnh động vật trên địa bàn. 

2. Công tác tuyên truyền 

 - UBND xã đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật 

Chăn nuôi, Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công 

chức, các cơ sở chăn nuôi và người dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như: 

thông qua các hội nghị, cuộc họp thôn, hệ thống truyền thanh…... Triển khai 

nghiêm túc Kế hoạch tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh và các hoạt động 

kiểm tra công tác VSATTP, buôn bán, vận chuyển, giết mổ… 

- Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về Luật Thú y và các Nghị định, 

Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thú y, như: Nghị định 35/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số Điều của 

Luật Thú y; Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 về quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y; Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 

01/3/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi; Thông tư 

số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về 

Hướng dẫn một số điều Luật Chăn nuôi. 

- Lồng ghép các Văn bản của UBND xã như: Kế hoạch phòng chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm; Kế hoạch tiêm phòng bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và 

các bài tuyên truyền về tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh. 

- Thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra các cơ sở trang 

trại, các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Kiểm 
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tra công tác vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ, công tác tiêm phòng, phòng, chống 

dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

- Tham mưu ban hành Kế hoạch Kê khai hoạt động chăn nuôi trên Hệ 

thống cơ sở dữ liệu quốc gia về Chăn nuôi và Thú y trên địa bàn xã. Nhìn chung 

các hộ chăn nuôi đã cơ bản nắm được một số quy định về Luật Thú y, Luật Chăn 

nuôi và các Nghị định, thông tư hướng dẫn; các hộ cơ bản đã chấp hành các quy 

định về tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh; quy định về đảm bảo vệ sinh môi 

trường trong chăn nuôi; quy định về kê khai tổng đàn vật nuôi,... 

3. Công tác kiểm tra trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y 

- Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động buôn bán con giống, thức ăn 

chăn nuôi, thuốc thú y tiếp tục được quan tâm. Công tác giám sát dịch bệnh định 

kỳ trên đàn gia súc, gia cầm; giám sát, đánh giá kết quả tiêm phòng được chủ 

động triển khai thực hiện có hiệu quả. Định kỳ, Các phòng, ngành chuyên môn 

của xã đã phối hợp với Chi cục Thú y kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc thú y. 

Đoàn liên ngành xã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở, hộ kinh doanh, 

buôn bán sản phẩm động vật tại các chợ, điểm buôn bán tập trung góp phần 

quan trọng trong công tác phòng chống dịch và đảm bảo ATVSTP đồng thời 

tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực chăn nuôi. 

4. Quản lý điều kiện chăn nuôi 

- Xã Thạch Hà có địa bàn rộng, chăn chủ yếu là các hộ chăn nuôi nhỏ lẽ, 

trong khu dân cư; Các hộ chăn nuôi cơ bản áp dụng các quy định về chăn nuôi, 

như: chuồng trại được tách riêng biệt; có áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường, 

như: thu gom xử lý chế phẩm sinh học, sử dụng bể biogas,... 

- Công tác triển khai kê khai hoạt động chăn nuôi tại các cơ sở chăn nuôi 

được triển khai theo hinh thức bằng sổ theo dõi định kỳ hàng năm hai lần, dự kiến 

tiến hành tập tập huấn kê khai chăn nuôi trên phần mềm hệ thống vào đầu tháng 10 

năm 2026. 

5. Công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn 

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh, 

ngoài việc tiêm vắc xin phòng bệnh một năm hai đợt chính, sẽ tiêm phòng bổ 

sung những trường hợp trong đợt chính chưa được tiêm phòng.  

- Trong năm triển khai thực hiện công tác khử trùng tiêu độc môi trường 

trước, trong và sau mỗi đợt tiêm phòng; thực hiện tháng tổng vệ sinh khử trùng 

tiêu độc các vùng ổ dịch cũ, vùng có nguy cơ phát dịch cao, vùng chăn nuôi tập 

trung và nơi tập trung buôn bán gia súc, gia cầm khi thời tiết chuyển mùa; tập 

trung tiêu diệt triệt để mầm bệnh ngoài môi trường, nhằm hạn chế mầm bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm xâm nhập vào đàn gia súc, gia cầm phát sinh thành 

dịch, gây tác hại cho sản xuất chăn nuôi trên địa bàn xã.  

- Tuyên truyền hộ chăn nuôi thường xuyên tổ chức vệ sinh, khử trùng tiêu 

độc tại các khu vực chăn nuôi, vùng ổ dịch cũ, vùng có nguy cơ cao, các chợ, 
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điểm buôn bán, giết mổ động vật… và các sản phẩm động vật bằng vôi bột hoặc 

hóa chất; khử trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn 

nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch.   

- Công tác tiêm phòng các loại vắc-xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy 

hiểm trên đàn vật nuôi được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo Kế 

hoạch của cấp trên và Kế hoạch hàng năm của Ủy ban nhân xã.  

- Khi thấy vật nuôi có dấu hiệu nghi mắc bệnh, tiến hành lấy mẫu bệnh 

phẩm và lấy mẫu huyết thanh tại các cơ sở chăn nuôi để xét nghiệm, phát hiện 

sớm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với đàn gia súc, gia cầm nuôi để 

hướng dẫn các hộ chăn nuôi biện pháp phòng, chống dịch kịp thời. 

6. Kiểm soát giết mổ; sơ chế, chế biến sản phẩm động vật; kiểm tra vệ 

sinh thú y 

Hiện nay, trên địa bàn xã có 01 lò giết mổ gia súc tập trung, có 4 chợ 

ngoài ra còn có một số điểm bán lẻ thịt và các sản phẩm từ thịt khác, công tác 

kiểm dịch, kiểm soát giết mổ được thực hiện thường kỳ 2 lần/năm ngoài ra còn 

có các cuộc kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra, việc chấp hành đưa gia súc vào lò 

giết mổ cơ bản đáp ứng yêu cầu (có kiểm soát, kiểm dịch của cơ quan thú y), 

một số hộ tự ý giết mổ tại nhà đã bị đoàn liên ngành của xã lập biên bản tịch thu, 

tiêu hủy và xử phạt theo quy định.  

7. Quản lý thuốc thú y và hành nghề thú y 

7.1. Quản lý thuốc thú y 

- Tổng số cơ sở buôn bán thuốc thú y 06 cơ sở; 

- Tổng số cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc  

06 cơ sở; 

- Định kỳ hàng năm tổ chức 2 đợt kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc thu y.  

7.2. Quản lý hành nghề thú y 

- Hiện nay trên địa bàn xã 06 cá nhân được cấp số Chứng chỉ hành nghề 

thú y để thực hiện công tác tiêm phòng, chẩn đoán, xét nghiệm, phẫu thuật bệnh 

động vật, buôn bán thuốc thú y, … 

- Số chứng chỉ hành nghề vi phạm bị phát hiện và thu hồi: Không 

8. Hệ thống tổ chức 

- Tổng số người lao động làm việc tại Cơ quan quản lý chuyên ngành 

chăn nuôi và thú y tại xã: 

+ Từ 01/7/2016 đến 1/7/2025 là 03 người (mỗi xã, thị trấn trước khi sáp 

nhập 01 bán chuyên trách) 

+ Từ 1/7/2025 đến nay là 01 người (Công chức) 

II. Khó khăn, tồn tại 



4 

 

- Công tác quản lý điều kiện chăn nuôi ở cơ sở còn khó khăn do quy mô 

hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán; việc kê khai, cập nhật biến động đàn vật nuôi 

chưa đồng đều. 

- Các hộ chăn nuôi trên địa bàn chủ yếu là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, vì vậy 

thường ít quan tâm đến các chủ trương chính sách của nhà nước, cũng như việc 

chấp hành tốt các quy định của nhà nước;  

III. Kiến nghị, đề xuất  

1. Đối với Luật Chăn nuôi  

- Đơn giản hóa, số hóa các biểu mẫu, chế độ báo cáo và cập nhật dữ liệu 

chăn nuôi để giảm thời gian tổng hợp ở cấp xã.  

- Đề nghị bỏ kê khai tổng đàn đối với các hộ chăn nuôi nông hộ, chỉ áp 

dụng kê khai đối với các trang trại. 

2. Đối với Luật Thú y 

-  Quy định cụ thể, thống nhất về tổ chức và lực lượng thực hiện nhiệm vụ 

thú y cấp xã; bảo đảm nhân lực, kinh phí và trang thiết bị tối thiểu cho công tác 

phòng, chống dịch bệnh. 

- Tăng cường tập huấn chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ và 

lực lượng thực hiện nhiệm vụ thú y tại cơ sở 

Trên đây là báo cáo tổng kết thi hành Luật Thú y và Luật Chăn nuôi trên 

địa bàn xã./ 
  

Nơi nhận:                                                                       
- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, KT. 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thuận 
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